
LỊCH THỰC HÀNHMÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2020-2021
Học kì I

Khối Tuần/
ngày

Tiết theo
phân phối

chương trình

TÊN BÀI
THỰC HÀNH DỤNG CỤ Lớp

GV PHỤ

TRÁCH
Nơi thực
hành

Ký tên

6

3 5

Kính lúp, kính
hiển vi và cách
sử dụng. Kính lúp, kính

hiển vi

6/1- 6/5

Cô Hằng

Phòng thực
hành sinh học

3 6

Quan sát tế bào
thực vật

Kính hiển vi,
tiêu bản tế
bào thực vật

6/1- 6/5
Cô Hằng

Phòng thực
hành sinh học

7 13
Quan sát biến
dạng của rễ Máy chiếu,

mẫu vật

6/1- 6/5
Cô Hằng

Trên lớp

10 19
Quan sát biến
dạng của thân.

Máy chiếu,
mẫu vật

6/1- 6/5
Cô Hằng

Trên lớp

15 29 Quan sát biến
dạng của lá

Máy chiếu,
mẫu vật

6/1- 6/5 Cô Hằng Trên lớp



Học kì I

Khối Tuần/
ngày

Tiết theo
phân
phối

chương
trình

TÊN BÀI
THỰC HÀNH DỤNG CỤ

Lớp GV PHỤ

TRÁCH

Nơi thực
hành

Ký tên

7

2 3 Quan sát một số
động vật nguyên

sinh
Kính hiển vi,
tiêu bản

7/1- 7/6

Cô Hai

Phòng thực
hành sinh học

8 16 Mổ và quan sát
giun đất Bộ dụng cụ

mỗ

7/1- 7/6 Cô Hai Phòng thực
hành sinh học

15 29
Xem băng hình
về tập tính sâu bọ

Máy chiếu

7/1- 7/6 Cô Hai Trên lớp



Học kì I

Khối Tuần/ ngày

Tiết
theo
phân
phối

chương
trình

TÊN BÀI
THỰC HÀNH DỤNG CỤ

Lớp GV PHỤ

TRÁCH

Nơi thực
hành

Ký tên

8

3 5 Quan sát tế bào
và mô

Kính hiển vi,
tiêu bản

8/4- 8/7
8/1-8/3 Cô Hằng,

Cô Mộng

Phòng thực
hành sinh học

6 12 Tập bang bó và
sơ cứu cho người

gãy xương Bộ dụng cụ sơ
cấp cứu

8/4- 8/7
8/1-8/3 Cô Hằng,

Cô Mộng

Trên lớp

10 20 Sơ cứu cầm máu
Bộ dụng cụ sơ

cấp cứu

8/4- 8/7
8/1-8/3 Cô Hằng,

Cô Mộng

Trên lớp

12 24 Hô hấp nhân tạo
Bộ dụng cụ sơ

cấp cứu

8/4- 8/7
8/1-8/3 Cô Hằng,

Cô Mộng

Trên lớp



Học kì I

Khối Tuần/
ngày

Tiết theo
phân phối
chương
trình

TÊN BÀI
THỰC HÀNH DỤNG CỤ Lớp GV PHỤ

TRÁCH

Nơi thực
hành

Ký tên

9 7 14
Quan sát hình
thái nhiễm sắc

thể.

Kính hiển vi
quang học

9/1-9/3
9/4-9/6 Cô Hai

Cô Mộng

Phòng thực
hành sinh học

10 20

Quan sát và lắp
mô hình ADN

-Mô hình
phân tử
AND đã
được lắp ráp
Mô hình phân
tử AND được

tháo rời

9/1-9/3
9/4-9/6

Cô Hai
Cô Mộng

Trên lớp

14 27
Nhận biết một
vài dạng đột

biến.

1. Tranh
ảnh minh
họa

9/1-9/3
9/4-9/6 Cô Hai

Cô Mộng

Trên lớp

28 Quan sát thường
biến.

2. Tranh
ảnh minh
họa

9/1-9/3
9/4-9/6 Cô Hai

Cô Mộng

Trên lớp



Học kì II

Khối Tuần/
ngày

Tiết theo
phân
phối

chương
trình

TÊN BÀI
THỰC HÀNH DỤNG CỤ

Lớp GV PHỤ

TRÁCH

Nơi thực
hành

Ký tên

7

23 32

Mổ cá chép Bộ dụng cụ
mỗ

7/1- 7/6 Cô Hai Phòng thực
hành sinh học

24 47 Xem băng hình
về đời sống và
tập tính của chim Máy chiếu

7/1- 7/6 Cô Hai Trên lớp

27 54 Xem bang hình
về đời sống và
tập tính của thú

Máy chiếu,
7/1- 7/6 Cô Hai Trên lớp

32
33

64+ 65 Tìm hiểu một số
động vật có tầm
quan trọng trong

kinh tế địa
phương

Máy chiếu

7/1- 7/6 Cô Hai Trên lớp



Học kì II

Khối Tuần/ ngày

Tiết theo
phân
phối

chương
trình

TÊN BÀI
THỰC HÀNH DỤNG CỤ

Lớp GV PHỤ

TRÁCH

Nơi thực
hành

Ký tên

8

20 39 Phân tích một
khẩu phần ăn
cho trước

Máy chiếu
8/4- 8/7
8/1-8/3 Cô Hằng,

Cô Mộng

Trên lớp

23 46 Tìm hiểu chức
năng (liên quan
đến cấu tạo của

tủy sống)

Máy chiếu

8/4- 8/7
8/1-8/3 Cô Hằng,

Cô Mộng

Phòng thực
hành sinh học



Học kì II

Khối Tuần/
ngày

Tiết theo
phân phối

chương trình

TÊN BÀI
THỰC HÀNH DỤNG CỤ Lớp

GV PHỤ

TRÁCH
Nơi thực
hành

Ký tên

9

24 47 + 48

Tìm hiểu môi
trường và ảnh
hưởng của một
số nhân tố sinh
thái lên đời sống

sinh vật.

Bộ dụng cụ
thực hành
sinh 9

9/1-9/3
9/4-9/6

Cô Hai
Cô Mộng

Trên lớp

27 53 + 54 Hệ sinh thái

-Bô dụng cụ
TH sinh học
9
Băng hình về
hệ sinh thái

9/1-9/3
9/4-9/6 Cô Hai

Cô Mộng

Trên lớp

30 59 + 60 Tìm hiểu tình
hình môi trường
ở địa phương

-Giấy bút
-Các bảng
theo mẫu
3.

9/1-9/3
9/4-9/6 Cô Hai

Cô Mộng

Trên lớp

33 65

Vận dụng luật
bảo vệ môi

trường vào việc
bảo vệ môi
trường ở địa
phương

4. Giấy
Ao, bút dạ
nét đậm

9/1-9/3
9/4-9/6

Cô Hai
Cô Mộng

Trên lớp


